DANH SÁCH 
Công dân đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2026
(Kèm theo Biên bản số 03/BB-HĐNVQS ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cao Minh)

	TT
	HỌ VÀ TÊN

	NĂM SINH
	VĂN HÓA
	ĐOÀN, ĐẢNG
	D.TỘC
T.GIÁO
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	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Triệu Văn Huy
	04/8/2005
	3/12
	Đoàn
	Dao
	Trung Hòa
	LĐTD
	Triệu Văn Phin
Tạ Thị Chuống
	

	2 
	Phùng Văn Ngoan
	02/01/2006
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Trung Hòa
	LĐTD
	Triệu Vần Vảng
Triệu Thị Mán
	

	3 
	Nông Mạnh Hùng
	05/03/2006
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Trung Hòa
	LĐTD
	Nông Văn Quế 
Lài Thị Thanh 
	

	4 
	Dương Tiến Điềm
	22/03/2006
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Trung Hòa
	LĐTD
	Dương Văn Thế
Nông Thị Huyến
	

	5 
	Triệu Văn Nguyên
	03/10/2007
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Trung Hòa
	LĐTD
	Triệu Văn Lìn
Phùng Thị Phấy
	

	6 
	Dương Đức Thuận
	29/09/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Trung Hòa
	LĐTD
	Dương Văn Tây
Triệu Thị Thơ
	

	7 
	Phan Đình Tấn
	07/10/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Trung Hòa
	LĐTD
	Phan Đình Trọng
Nông Thị Huyên
	

	8 
	Phùng Văn Lìn
	30/10/2007
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Trung Hòa
	LĐTD
	Phùng Văn San
Đặng Thị Nái
	

	9 
	Tạ Phùng Phấy
	12/11/2007
	6/12
	Đoàn
	Dao
	Trung Hòa
	LĐTD
	Tạ Văn Liáng
Đặng Thị Nái
	

	10 
	Sùng A Bình
	15/02/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Cốc Nọt
	LĐTD
	Sùng A Cha
Hoàng Thị Pà
	

	11 ày
	Lầu Văn Minh
	04/11/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Cốc Nọt
	LĐTD
	Lầu Nhìa Tu
Vừ Thị Dính
	

	12 
	Trang A Sùng 
	20/9/2003
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Cốc Nọt
	LĐTD
	Trang A Páo
Ma Thị Súa
	

	13 
	Ma A Thành 
	17/3/2005
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Cốc Nọt
	LĐTD
	Ma A Chĩa 
Sùng Thị Pà
	

	14 
	Lý Tòn Sý 
	19/01/2005
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Sai
	LĐTD
	Lý Tòn Nái 
Triệu Mùi Sai
	

	15 
	Chúc Văn Lâm 
	25/04/2006
	6/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Sai
	LĐTD
	Chúc Tòn Chiều
Bàn Mùi Nhẩy 
	

	16 
	Triệu Tòn Sếnh 
	13/4/2006
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Sai
	LĐTD
	Triệu Tòn Pham
Đặng Thị Chài
	

	17 
	Chúc Tòn Lụa 
	12/03/2007
	6/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Sai
	LĐTD
	Chúc Tòn Chiều
La Mùi Chiêu
	

	18 
	Lô Văn Duẩn 
	07/01/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Hưng Thịnh
	LĐTD
	Lô Văn Duyên
Nông Thị Thiên
	

	19 
	Dương Văn Vọng 
	26/08/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Hưng Thịnh
	LĐTD
	Dương Văn Tạ
Lộc Thị Hoài
	

	20 
	Dương Văn Bắc 
	29/6/2000
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Hưng Thịnh
	LĐTD
	Dương Văn Nhạc Sằm Thị Nhung
	

	21 
	Lường Văn Thuấn
	25/4/2007
	11/12
	Đoàn
	Tày
	Hưng Thịnh
	LĐTD
	Nông Văn Long
Lường Thị Pjạ
	

	22 
	Tạ Văn Quang
	5/8/2007
	5/12
	Đoàn
	Dao
	Khên Lền
	LĐTD
	Tạ Văn Liềm
Đặng Thị Chua
	

	23 
	Triệu Văn Piao
	6/4/2004
	5/12
	Đoàn
	Dao
	Khên Lền
	LĐTD
	Triệu Văn Kiều
Tạ Thị Ghến
	

	24 
	Tạ Văn Sơn
	18/9/2005
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Khên Lền
	LĐTD
	Tạ Văn Kiều 
Bàn Thị Mán
	

	25 
	Tạ Văn Quý
	29/12/2007
	12/12
	Đoàn
	Dao
	Khên Lền
	LĐTD
	Tạ Văn Dết
Lý Thị Cói
	

	26 
	Tàn Văn Quấy
	02/02/2006
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Khên Lền
	LĐTD
	Tàn Quầy On
Tạ Thị Chản
	

	27 
	Sằm Văn Thắng
	01/01/2002
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Sằm Văn Câu
Giàng Thị Dua
	

	28 
	Đặng Văn Chính
	5/11/2002
	8/12
	Đoàn
	Sán chỉ
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Đặng Văn An
Đặng Thị Mỵ
	

	29 
	Triệu Sành Phin
	13/3/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Triệu Văn Nhì
Bàn Thị Phấy
	

	30 
	Phùng Trang Chán
	12/4/2002
	8/12
	Đoàn
	Dao
Tin lành
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Phùng Kiềm Trình
Đặng Mùi Coi
	

	31 
	Sùng A Sinh
	15/5/2003
	7/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Sùng A Lý
Đào Thị Mỵ
	

	32 
	Vừ A Sú
	5/10/2001
	6/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Vừ A Páo
Trang Thị Dinh
	

	33 
	Triệu Sềnh Pia
	13/8/2004
	6/12
	Đoàn
	Dao
Tin lành
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Triệu Văn Nhì 
Bàn Thị Phấy
	

	34 
	Triệu Sành Quang
	14/01/2006
	6/12
	Đoàn
	Dao
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Triệu Văn Nhì
Bàn Thị Phấy
	

	35 
	Hoàng Tòn Dũng
	09/06/2007
	7/12
	Đoàn
	Dao
	Phiêng Luông
	LĐTD
	Hoàng Thồng In
Triệu Mùi Líu
	

	36 
	La Văn Tuấn
	22/07/2007
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Phiêng Luông
	LĐTD
	La Tòn Sếnh
Triệu Mùi Sinh
	

	37 
	Triệu Văn Minh
	02/01/2007
	8/12
	Đoàn
	Dao
	Phya Mạ
	LĐTD
	Triệu Tòn Líu
Triệu Mùi Dết 
	

	38 
	Phượng Tòn Nái
	22/01/2006
	12/12
	Đoàn
	Dao
	Phya Mạ
	LĐTD
	Phượng Tòn Pu
Nông Thị Chản
	

	39 
	Sùng Á Thành
	19/7/2002
	5/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Sùng A Hầư
Mã Thị Dinh
	

	40 
	Sùng Á Chín
	19/5/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Sùng A Hầư
Mã Thị Dinh
	

	41 
	Triệu Tòn Lái
	25/6/2003
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Triệu Dào Phu
Triệu Mùi Kiều
	

	42 
	Lý Văn Lành
	12/5/2007
	7/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Lý Văn Dinh
Lý Thị Dí
	

	43 
	Ma Văn Lý
	03/10/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Ma A Ngài
Lầu Thị Pà
	

	44 
	Sùng A Đồng
	25/05/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Sùng A Sự 
Thào Thị Mỵ 
	

	45 
	Phùng Tòn Pham
	13/06/2006
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Đặng Phụ Vạng Phùng Mùi Diết
	

	46 
	Dương Văn Tuấn
	02/03/2006
	9/12
	Đoàn
	Tày
	Nặm Cáp
	LĐTD
	Dương Nguyễn Dược
Đặng Thị Triệu
	

	47 
	Hoàng Văn Cường
	12/9/2001
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Sáng
	LĐTD
	Hoàng Văn Anh
Nông Thị Thậm
	

	48 
	Lường Văn Lễ
	12/4/2006
	9/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Sáng
	LĐTD
	Lường Văn Thái
Mã Thị Xanh
	

	49 
	Hoàng Văn Đức
	30/11/2004
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Sáng
	LĐTD
	Hoàng Văn Chiến
Hoàng Thị Thuý
	

	50 
	Giàng A Tu
	28/4/2006
	10/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Sáng
	LĐTD
	Giàng A Thỉnh
Lý Thị Dỉa
	

	51 
	Lường Quang Minh
	27/6/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Sáng
	LĐTD
	Lường Văn Tuân
Triệu Thị Tơ
	

	52 
	Ma Thế Khanh
	24/3/2007
	9/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Sáng
	LĐTD
	Ma Văn Tung
Vương Thị Nhị
	

	53 
	Lường Văn Nghiệm
	28/10/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Sáng
	LĐTD
	Lường Văn Độ
Thí Thị Hợi
	

	54 
	Lê Văn Duyến
	8/3/2007
	8/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Cảm
	LĐTD
	Lê Văn Thành
Trịnh Thị Lỵ
	

	55 
	Trang Văn Đội
	15/8/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lànhg
	Bản Cảm
	LĐTD
	Trang Á Tu
Thào Thị Va
	

	56 
	Lường Văn Chuyến
	9/10/2006
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Cảm
	LĐTD
	Lường Văn Đoàn
Nông Thị Mậu
	

	57 
	Lò Văn Sì
	15/11/2007
	8/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Cảm
	LĐTD
	Lò Văn Hầư
Trương Thị Xảy
	

	58 
	Lý Văn Thanh
	2/9/2007
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Cảm
	LĐTD
	Lý Văn Hầư
Nông Thị Dí
	

	59 
	Hoàng Văn Tuấn
	30/12/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Cảm
	LĐTD
	Hoàng Văn Vừ
Lý Thị Mỵ
	

	60 
	Hà Lường Dưỡng
	29/9/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Cảm
	LĐTD
	Hà Văn Cường
Lường Thị Tuyến
	

	61 
	Đặng Văn Nhì
	13/3/2005
	12/12
	Đoàn
	Mông
	Bản Nghè
	LĐTD
	Đặng Văn Thành
Phùng Mùi Dết
	

	62 
	Lý Tiến Đức
	30/5/2007
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Bản Nghè
	LĐTD
	Lý Văn Chài
Triệu Thị Viện
	

	63 
	Lò Văn Động
	16/02/2007
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Khuổi Trà
	LĐTD
	Lò Ka Dinh
Vũ Thị Sinh
	

	64 
	Sằm Văn Chung

	10/7/2007
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Khuổi Trà
	LĐTD
	Sằm Văn Thè
Lò Thị Ngài
	

	65 
	Hầu Văn Tiến
	01/12/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng  Phặc
	LĐTD
	Hầu Văn Sinh
Đào Thị Cua
	

	66 
	Lường Bá Đạt
	9/01/2008
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Nặm Nhì
	LĐTD
	Lường Văn Khảnh
Dương Thị Mèo
	

	67 
	Mã Văn Thạch
	18/5/2007
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Nặm Nhì
	LĐTD
	Mã Văn Bình
Nông Thị Khách
	

	68 
	Lý Chàn Trình
	28/02/2007
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Nhì
	LĐTD
	Lý Văn Phâu
Phùng Mùi Lĩu
	

	69 
	Hoàng Văn Ninh
	25/3/2005
	8/12
	Đoàn
	Tày
	Nặm Nhì
	LĐTD
	Hoàng Văn Thưởng
Dương Thị Khoả
	

	70 
	Lý Chàn Trình
	25/7/2006
	9/12
	Đoàn
	Dao
	Nặm Nhì
	LĐTD
	Lý Văn Nhất
Đặng Mùi Ghến
	

	71 
	Dương Văn Bảy
	30/7/2006
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Nhì
	LĐTD
	Dương Văn Hầư
Vàng Thị Sua
	

	72 
	Chu Hải Quý
	16/02/2008
	11/12
	Đoàn
	Nùng
	Nà Pùng
	LĐTD
	Chu Văn Thánh
Trương Thị Hường
	

	73 
	Trương Thiên Du
	27/3/2007
	12/12
	Đoàn
	Nùng
	Nà Pùng
	LĐTD
	Trương Văn Huynh
Đặng Thị Nhuận
	

	74 
	Lý Văn Nguyên
	01/01/2004
	9/12
	Đoàn
	Mông
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Lý Văn Sùng
Sùng Thị Dủa
	

	75 
	Hoàng Văn Hành
	05/01/2008
	5/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Hoàng Chứ Páo
Sùng Thị Dí
	

	76 
	Thào Văn Tu 
	15/8/2003
	7/12
	Đoàn
	Mông
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Thào Văn Chặn
Trương Thị Dậư
	

	77 
	Sùng Văn Tranh
	9/4/2002
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Sùng Văn Thành
La Thị Khào
	

	78 
	Sùng Văn Tính
	16/02/2004
	12/12
	Đoàn
	Mông
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Sùng Văn Phai
Hoàng Thị Dậư
	

	79 
	Trương Văn Hợi
	11/3/2006
	6/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Trương Văn De
Giàng Thị Va
	

	80 
	Giàng Văn Phùng
	19/10/2007
	6/12
	Đoàn
	Mông
	Lủng Nghè
	LĐTD
	Giàng Chìa Và
Trương Thị Hậư
	

	81 
	Đào Văn Phương
	7/11/2007
	5/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Cốc Nghè
	LĐTD
	Đào Văn Sài
Sùng Thị Sinh
	

	82 
	Sùng A Ti
	07/12/2005
	3/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Cốc Nghè
	LĐTD
	Sùng Chứ Dinh
Giàng Thị Kia
	

	83 
	Trương Văn Qụa
	12/4/2002
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Vài
	LĐTD
	Trương Văn Chúng
Ma Thị Mỵ
	

	84 
	Giàng Văn Minh
	27/4/2004
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Vài
	LĐTD
	Giàng Văn Hùng
Giàng Thị Dậư
	

	85 
	Hứa Văn Phương
	02/9/2004
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Vài
	LĐTD
	Hứa Văn Páo
Lý Thị Nải
	

	86 
	Lý Văn Tài
	18/6/2003
	10/12
	Đoàn
	Mông
	Lủng Vài
	LĐTD
	Lý Á Chúng
Giàng Thị Sải
	

	87 
	Sùng Văn Bình
	11/10/2003
	8/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Phja Bây
	LĐTD
	Sùng Văn Quạ
Ma Thị Mỵ
	

	88 
	Giàng Á Sự
	05/06/2007
	10/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Pù Lườn
	LĐTD
	Giàng Á Quạ
Sùng Thị Páo
	

	89 
	Vàng A Đình
	25/7/2006
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Pù Lườn
	LĐTD
	Vàng A Lầu
Sùng Thị Mỵ
	

	90 
	Lý Văn Lợi
	21/05/2007
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Nhàm
	LĐTD
	Lý A Sùa
Giàng Thị Nái
	

	91 
	Hoàng Văn Dẩư
	27/03/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Nhàm
	LĐTD
	Hoàng Văn Lềnh
Giàng Thị Tòng
	

	92 
	Giàng Văn Sinh
	06/10/2001
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Nhàm
	LĐTD
	Giàng Á Páo
Sằm Thị Dinh
	

	93 
	Triệu Quan Thái
	03/03/2007
	12/12
	Đoàn
	Dao
Tin lành
	Bản Pjao
	LĐTD
	Triệu Văn Kiêm
Phùng Thị Li
	

	94 
	Trịnh Quốc Hưng
	13/07/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Bản Pjao
	LĐTD
	Trịnh Văn Quyết
Triệu Thị Điều
	

	95 
	Hoàng Văn Quy
	12/01/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Pjao
	LĐTD
	Hoàng Văn Sềnh
Dương Thị Xuân
	

	96 
	Dương A Tu
	11/10/2005
	8/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Bản Pjao
	LĐTD
	Dương Văn Chống
Vàng Thị Va
	

	97 
	La Ngọc Phúc
	06/09/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Chẻ Pang
	LĐTD
	La Văn Giàng
Dương Thị Dê
	

	98 
	Hoàng Văn Huấn
	27/02/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Chẻ Pang
	LĐTD
	Hoàng Văn Tu
Thào Thị Páo
	

	99 
	Giàng Văn Tâm
	17/08/2004
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Chẻ Pang
	LĐTD
	Giàng Văn Sì
Giàng Thị Sía
	

	100 
	Giàng Á Thành
	12/06/2004
	7/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Chẻ Pang
	LĐTD
	Giàng Á Lự
Vừ Thị Vàng
	

	101 
	Ma Dương Hải
	02/08/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Cốc Lải
	LĐTD
	Ma Văn Trình
Dương Thị Diên
	

	102 
	Trương Việt Hoàn
	14/06/2003
	9/12
	Đoàn
	Tày
	Cốc Lải
	LĐTD
	Trương Văn Hoá
Đàm Thị Xim
	

	103 
	Mã Á Thềnh
	10/03/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Mã Á Quạ
Giàng Thị Sống
	

	104 
	Giàng Á Dẩư
	21/08/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Giàng Á Lự
Lý Thị Kia
	

	105 
	Giàng Á Linh
	23/12/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Giàng Á Vàng
Thào Thị Sống
	

	106 
	Lý Xuân Vinh
	18/11/2007
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Lý Á Quạ
Mã Thị Mỵ
	

	107 
	Mã A Mủa
	03/02/2007
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Mã Á Sung
Giàng Thị Sinh
	

	108 
	Giàng Á Thành
	12/7/2005
	6/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Giàng Á Vàng
Thào Thị Sống
	

	109 
	Mã Á Thắng
	01/5/2006
	8/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Mã Á Dinh
Thào Thị Mỵ
	

	110 
	Lý Văn Thái
	15/3/2005
	10/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Lủng Pạp
	LĐTD
	Lý Á Cậư
Vàng Thị Kìa
	

	111 
	Dương Văn Lềnh
	22/06/2007
	5/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nà Mạ
	LĐTD
	Dương Văn Poỏng
Dương Thị Sỹ
	

	112 
	Thào Văn Sung
	07/9/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nà Mạ
	LĐTD
	Thào Văn Dinh
Giàng Thị Dí
	

	113 
	La Văn Minh
	28/12/2006
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nà Mạ
	LĐTD
	La Văn Slênh
Giàng Thị Sải
	

	114 
	Giàng Văn Vinh
	17/5/2006
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nà Mạ
	LĐTD
	Giàng Văn Tu
Giàng Thị Mỵ
	

	115 
	Giàng Á Cánh
	29/9/2006
	7/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nà Mạ
	LĐTD
	Giàng Á Sla
Lý Thị Ná
	

	116 
	Hoàng Văn Vũ
	12/8/2005
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nà Mạ
	LĐTD
	Hoàng Văn Dỉ
Thào Thị Sía
	

	117 
	Nông Văn Lân
	27/10/2006
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Nà Quạng
	LĐTD
	Nông Văn Phương
Hoàng Thị Tiệm
	

	118 
	Nông Tân Nhật
	27/09/2007
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Nà Quạng
	LĐTD
	Nông Văn Phóng
Nông Thị Phim
	

	119 
	Mã Văn Mạnh
	03/03/2004
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Nà Quạng
	LĐTD
	Mã Văn Luyện
Quách Thị Yến
	

	120 
	Thào Ngọc Phương
	26/10/2007
	9/12
	Đoàn
	Mông
	Nặm Đăm
	LĐTD
	Thào Á Thành
Vàng Thị Sua
	

	121 
	Giàng Á Phòng
	11/9/2005
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Đăm
	LĐTD
	Giàng Văn Tọa
Lý Thị Xuyên
	

	122 
	Thào Á Đại
	26/8/2005
	12/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Đăm
	LĐTD
	Thào Á Mu
Lý Thị Chợ
	

	123 
	Lầu Văn Tân
	29/07/2004
	9/12
	Đoàn
	Mông
Tin lành
	Nặm Đăm
	LĐTD
	Lầu Văn Súa
Sằm Thị Dậư
	

	124 
	Ma Thế Ninh
	16/08/2006
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Phiêng Puốc
	LĐTD
	Ma Văn Ngân
Mã Thị Sim
	

	125 
	Ban Xuân Hiếu
	27/07/2006
	12/12
	Đoàn
	Tày
	Phiêng Puốc
	LĐTD
	Ban Văn Điền
Nông Thị Oanh
	

	126 
	Ban Văn Hinh
	24/03/2003
	10/12
	Đoàn
	Tày
	Phiêng Puốc
	LĐTD
	Ban Văn Điền
Nông Thị Oanh
	



